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A. TRẮC NGHIỆM  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1: Đọc bài “ Chuyện đáng nhớ ở lớp” SGK- 90 và cho biết cô giáo đã nói gì 

với Hà ? 

A. Bố Hà là người tốt bụng. 

B. Bố mẹ của Hà đã góp công giữ cho đường phố sạch đẹp. 

C. Mẹ Hà rất chăm chỉ làm việc. 

Câu 2:  Cho các từ sau: con quạ, qoa sông , qỏa táo. Trong các từ trên, từ nào 

viết đúng chính tả ? 

A. qoa sông                       B. con quạ                     C. qỏa táo  

Câu 3: Cho các từ sau: nhòe mực , làm qoen , xòe hoa . Trong các từ trên, từ nào 

viết sai chính tả ? 

A. xòe hoa                        B. nhòe mực                       C. làm qoen 

Câu 4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để được khổ thơ hoàn chỉnh:  

                                           Trống báo giờ ra chơi 

                                           Từng đàn chim áo ………. 

                                           Xếp sách vở mau thôi  

                                           Ùa ra ngoài sân nắng.                                                  

A. đỏ                               B.    xanh                               C.   trắng 

Câu 5: Trong câu “Buổi sáng, các bác nông dân dắt châu ra đồng cày bừa.” Từ 

nào viết sai chính tả ? 

A. nông                              B. châu                              C. cày  

Câu 6: Chọn từ ngữ đúng 



 

 

A. Nhẻn cười 

B. Nhoẻn cười 

C. Nhiẻn cười 

 
 

 

B.  TỰ LUẬN  

Câu 7: Đặt 1 câu có chứa từ “ công nhân” 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Cho các tiếng sau: tập, học, hát Hãy ghép các tiếng để thành từ có nghĩa  

VD: học tập 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Viết lại các từ sau cho đúng chính tả: 

qoạt nan   -> …………………….                   loát choắt  -> …………………….     

sinh huạt   -> …………………….                  hoặt bát   ->   …………………….                      

Câu 10: Trong bài đọc “ Chuyện đáng nhớ ở lớp” SGK -90. Bố mẹ của Hà là 

công nhân thu gom rác, công việc này đã góp công giữ cho đường phố sạch đẹp. 

Em hãy viết 1-2 câu nói về công việc của bố (mẹ) của em hiện nay ?  

…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


